	SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM

Trường THPT Núi Thành
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN: HÓA HỌC 11    
Thời gian:45 phút(Nh: 2014-2015)


Họ và tên:.......................................................................Lớp ...................
A. PHẦN CHUNG:  (9 điểm)      
I- TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)  

Câu 1: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là( cho Cu:64; K: 39; Cl:35,5; S:32; O:16)
A. 0,02 và 0,05.  

B. 0,03 và 0,02.


C. 0,05 và 0,01.

D. 0,01 và 0,03.

Câu 2.  D·y muèi nitrat nµo sau ®©y khi bị nhiệt phân cho s¶n phÈm lµ oxit kim lo¹i, khÝ nit¬ ®ioxit vµ oxi?


 A. KNO3, Hg(NO3)2,LiNO3           B. Cu(NO3)2 ,AgNO3 ,NaNO3
       C. Mg(NO3​)2,Zn(NO3)2,AgNO3         D.Mg(NO3)2, Fe(NO3)3,Cu(NO3)2   Câu 3: Trộn lẫn 150ml dd H2SO4 0,01M với 50ml dung dịch NaOH 0,064M. Dung dịch thu được có pH là     
A. 11

B. 3

C. 13


D. 12

Câu 4. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít. (thể tích các khí được đo trong cùng điều kiện). Tính thể tích khí NH3 tạo thành và hiệu suất phản ứng? 

A. 0,8 lít và 10%.

B. 1,6 lít và 20%.   
C. 2,4 lít và 40%. 

D. 3,36 lít và 20%.

Câu 5.  Nung Zn(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn giảm 5,4 gam . Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp khí sau phản ứng  vào nước để được 200 ml dung dịch Y. Nồng độ 
mol của dung dịch Y là(cho Zn:65; N:14; O:16)

A. 0,3M.
B. 0,025M.
C. 0,1M.
D. 0,5M.

Câu 6. Photpho tr¾ng ®­îc b¶o qu¶n b»ng c¸ch ng©m trong 
      
 A.  dÇu ho¶.
B. n­íc 
C. benzen
D.  xăng
Câu 7. Các chất trong các nhóm nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. KNO3, H2S, Ba(OH)2
B.  HCl, NaCl, NaOH

C.CH3COOH, HNO3,BaCl2
D.  H2O,Ca(NO3)2, Al2(SO4)3
Câu 8. Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối:


A. NaH2PO4  và Na2HPO4

B. Na2HPO4 và Na3PO4     

C. NaH2PO4 và Na3PO4

D. chỉ Na2HPO4
Câu 9. Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là

A. Ca(H2PO4)2


      B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2

C. NH4H2PO4  và (NH4)2HPO4       D. (NH4)HPO4 và Ca(H2PO4)2
Câu 10. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây trong điều kiện thích hợp?

A. Na2O, NaOH, HCl     
B. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3

C. Al, HNO3 đặc, KClO3
D. NH4Cl, KOH, AgNO3
Câu 11. Phương trình  H+ + OH- ( H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng hóa học nào sau?

A.  H2SO4 + Cu(OH)2 (  CuSO4 + 2H2O   



B.  H2SO4 + CaCO3 (  CaSO4 + CO2 + H2O


C.  NaOH + HCl (  H2O + NaCl 



D.  H2SO4 + Ba(OH)2 (  2H2O  +  BaSO4
Câu 12.  Để đề phòng nhiễm độc các khí độc , người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa các hoạt chất sau
    
A. CuO và MnO2

C. CuO và than hoạt tính
    
B. CuO và MgO

D. Than hoạt tính
Câu 13.  Chọn muối khi nhiệt phân tạo thành khí N2.

      A. NH4NO2        B.NH4NO3        C.NH4HCO3                    D. NaNO3

Câu 14: Hòa tan 2,8 gam silic bằng dung dịch NaOH dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là(cho Si:28; Na:23; O:16; H:1)

A. 2,24 lít 
B. 3,36 lít 
C. 1,12 lít 
D. 4,48 lít
II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Cho:  C:12; O:16; H:1; Al: 27; Cu:64; Mg: 24; Na:23; N:14 Fe:56; Ca:40
Câu 1:(2 điểm)  Hoà tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp Y gồm Fe và CuO vào dung dịch HNO3 vừa đủ, đun nóng  thu được dung dịch A và 2,8 lit khí NO ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng phân tử và phương trình ion thu gon?

b)  Tính thành phần % theo  khối lượng của mỗi chất  trong hỗn hợp Y.

B. PHẦN RIÊNG: (1 điểm)    Học sinh chọn một trong hai câu: câu 2 hoặc câu 2  (TỰ LUẬN )   

I. Theo chương trình cơ bản: câu 2
Câu 2: (1 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện-nếu có):
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II. Theo chương trình nâng cao: câu 2
Câu 3: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học giải thích hiện tượng đó?

a) Cho từ từ dung dịch NH3  đến dư vào dung dịch CuSO4.

b)  Nhúng quì tím lần lượt vào dung dịch CH3COONa ​ và  NH4Cl
Lưu ý: Học sinh làm phần tự luận trên tờ đề và không được sử dụng bảng tuần hoàn, bảng tính tan!
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A. PHẦN CHUNG:  (9 điểm)      
I- TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)  

Câu 1. Các chất trong các nhóm nào sau đây đều là chất điện li yếu ?

A. KNO3, H2S, Ba(OH)2
B.  HCl,NaOH, K2SO4
C. CH3COOH, HNO2, H2S
 D.  H2O, Ca(NO3)2, Al2(SO4)3
Câu 2. D·y muèi nitrat nµo sau ®©y khi bị nhiệt phân cho s¶n phÈm lµ kim lo¹i, khÝ nit¬ ®ioxit vµ oxi?


 A. KNO3, Hg(NO3)2
           B. Hg(NO3)2,AgNO3 

C. Zn(NO3)2,AgNO3         
                   D.Mg(NO3)2, Fe(NO3)3
Câu 3: Trộn lẫn 500ml dd H2SO4 0,011M với 500ml dung dịch NaOH 0,02M. Dung dịch thu được có pH là    

A. 3

B. 11

C. 13


D. 12

Câu 4. Cần lấy bao nhiêu lít khí N2 và H2 để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

A. 33,6 lít N2 và 100,8 lít H2           B.8,4 lít N2 và  25,2 lít H2
C.268,8 lít N2 và 806,4 lít H2         D.134,4 lít N2 và 403,2 lít H2
Câu 5.  Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat của kim loại M thu được 4 gam oxit kim loại. Kim loại M là  

 A. Cu.(64) 
B.  Zn.(65) 
C.  Fe.(56) 
D.  Mg(24) 

Câu 6.  Khi làm thí nghiệm với photpho trắng, cần tuân theo điều chú ý nào dưới đây? 

        A. Cầm P trắng bằng tay       



        B. Ngâm P trắng vào chậu nước khi chưa dùng đến .

        C. Tránh cho P trắng tiếp xúc với nước .


        D. Có thể để P trắng ngoài không khí .

Câu 7. Tro thùc vËt còng lµ mét lo¹i ph©n kali v× cã chøa 

          A. KNO3   
B. KCl

C. K​2CO3          
D.K2SO4
Câu 8. Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng :

A. C+O2 ( CO2 
        
B. C + 2CuO ( 2Cu + CO       
C. 3C + 4Al ( Al4C3

D. C + H2O ( CO+ H2 

Câu 9. Phương trình  2H+ + CO32- ( H2O + CO2 là phương trình ion thu gọn của phản ứng hóa học nào sau?

A.  HCl + CaCO3 (  CaCl2 + H2O + CO2  



B.  H2SO4 + Na2CO3 (  Na2SO4 + CO2 + H2O


C.  NaOH + HCl (  H2O + NaCl 



D.  H2SO4 + Ba(OH)2 (  2H2O  +  BaSO4
Câu 10. Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối

A. NaH2PO4  và Na2HPO4

B. Na2HPO4 và Na3PO4     

C. NaH2PO4 và Na3PO4

D. chỉ Na2HPO4
Câu 11.  Thuốc muối nabica để chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit là
A.Na2CO3
B.(NH4)2CO3
C.NaHCO3
D.NH4HCO3
Câu 12.  Chọn muối khi nhiệt phân tạo thành khí N2O.

      A. NH4NO2         B.NH4NO3       C.NH4HCO3             D. NaNO3 
Câu 13: Hòa tan 1,4 gam silic bằng dung dịch NaOH dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là (cho Si:28; Na:23; H:1)

A. 2,24 lít 
B. 3,36 lít 
C. 1,12 lít 
D. 4,48 lít

Câu 14: Một dung dịch chứa 0,01 mol Ba2+, 0,02 mol K+, x mol Cl- và y mol NO3-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 4,365 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (cho Ba:137; K:39; Cl:35,5; N:14; O:16)


A. 0,02 và 0,05.

B. 0,03 và 0,02.



C. 0,05 và 0,01.

D. 0,01 và 0,03.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Cho: C:12; O:16; H:1; Al: 27; Cu:64; Na:23; N:14 Fe:56; Ca:40
Câu 1:(1 điểm)  Hoà tan hoàn toàn 20,8 gam hỗn hợp Y gồm Cu và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 vừa đủ, đun nóng  thu được dung dịch A và 3,36 lit khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng phân tử và phương trình ion thu gọn?

b)  Tính thành phần % theo  khối lượng của mỗi chất  trong hỗn hợp Y.

B. PHẦN RIÊNG: (1 điểm)    Học sinh chọn một trong hai câu: câu 2 hoặc câu 3 (TỰ LUẬN )   

I. Theo chương trình cơ bản: câu 2
Câu 2: (1 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện-nếu có):
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II. Theo chương trình nâng cao: câu 3
Câu 3: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học giải thích hiện tượng đó?

a) Cho từ từ dung dịch NaOH  đến dư vào dung dịch ZnSO4.

b)  Nhúng quì tím lần lượt vào dung dịch K2CO3 ​ và  (NH4)2SO4
Lưu ý: Học sinh làm phần tự luận trên tờ đề và không được sử dụng bảng tuần hoàn, bảng tính tan!

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA HỌC 11

ĐỀ 132

I/ TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu chọ đúng 0,5 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	B
	D
	A
	B
	D
	B
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	D


II/ TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
	nNO=0,125mol

Fe + 4HNO3 -->Fe(NO3)3 + NO +2H2O

                                              0,125
CuO + 2HNO3 --> Cu(NO3)2 +H2O
Pt ion thu gọn

Fe + 4H++ NO3- -->Fe3+ + NO +2H2O

CuO + 2H+ --> Cu2+ +H2O

nFe = 0,125mol

%Fe= 30,43%
%CuO =69,57%
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

	2
	Viết và cân bằng đúng mỗi phương trình phản ứng 
Viết đúng mà không cân bằng hoặc cân bằng sai 
	0,25
0,125

	3
	a) Cho từ từ dung dịch NH3  đến dư vào dung dịch CuSO4.


Hiện tượng: tạo kết tủa keo xanh, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh thẫm


PTHH 






2NH3 + 2H2O + CuSO4 
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 (NH4)2SO4 + Cu(OH)2

Cu(OH)2 + 4 NH3 
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[Cu(NH3)4](OH)2           
b)  Nhúng quì tím lần lượt vào dung dịch CH3COONa  và  NH4Cl: 

CH3COONa : quì tím hóa xanh, viết pthh giải thich
CH3COONa 
--> CH3COO- + H+

CH3COO- + H2O (CH3COOH + OH-
NH4Cl : quì tím hóa đỏ, viết pthh giải thich

NH4Cl  
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NH4+ + Cl-
NH4+  + H2O(  H3O+ + NH3
	0,25

0,25

0,25

0,25
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I/ TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu chọ đúng 0,5 điểm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	C
	B
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	D


II/ TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
	nNO2=0,15mol

Cu + 4HNO3 -->Cu(NO3)2 + 2NO2 +2H2O

                                              0,15

Fe2O3 + 6HNO3 -->2 Fe(NO3)3 +3H2O

PT ion thu gọn 

Cu + 4H++2 NO3- -->Cu2+ + 2NO2 +2H2O

Fe2O3 + 6H+ -->2 Fe3+ +3H2O

nCu = 0,075mol

%Fe= 23,08%

%CuO =76,92%
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	Viết và cân bằng đúng mỗi phương trình phản ứng 

Viết đúng mà không cân bằng hoặc cân bằng sai 
	0,25

0,125

	3
	a) Cho từ từ dung dịch NaOH  đến dư vào dung dịch ZnSO4.


Hiện tượng: tạo kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch không màu

PTHH 






           2NaOH + ZnSO4 
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 Na2SO4 + Zn(OH)2

Zn(OH)2 + 2NaOH 
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Na2ZnO2 + H2O
b)  K2CO3 : quì tím hóa xanh ; viết pthh giải K2CO3
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2K+ + CO32-
CO32-  + H2O ( HCO3- + OH-
(NH4)2SO4: quì tím hóa đỏ; viết pthh giải thich
(NH4)2SO4 
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2NH4+ + SO42-
NH4+  + H2O(  H3O+ + NH3
	0,25

0,25

0,25

0,25
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